1. ĐƠN GIÁ 
DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ
Phần 1.

THUYẾT MINH 
1. Các căn cứ xác lập đơn giá 

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

- Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. 
- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. 
- Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị công bố kèm theo văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng.
- Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Văn bản số 178/SXD-KTXD ngày 04/3/2008 của Sở Xây dựng về công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công. 
2. Nội dung đơn giá

- Đơn giá dự toán duy trì cây xanh đô thị ban hành kèm theo Quyết định này bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì cây xanh đô thị.
- Phạm vi các công việc duy trì cây xanh đô thị trong đơn giá bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì cây xanh đô thị để đảm bảo cho việc hoạt động của hệ thống dịch vụ công ích đô thị. 
a) Chi phí vật liệu 

Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì cây xanh đô thị. Chi phí vật liệu bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc. 
Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá tháng 7/2009 (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Một số công việc trong đơn giá chưa tính đến chi phí vật liệu chính như: Cỏ giống, cây cảnh, hoa cảnh, cây hàng rào, cây đường viền, chậu cây cảnh … (ở mỗi công việc đều có ghi chú cụ thể), khi lập dự toán cần tính toán chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào chi phí vật liệu trong đơn giá của công việc đó. 
Trong quá trình áp dụng đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù, trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) do cơ quan có thẩm quyền công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán. 

b) Nhân công

Chi phí nhân công trong đơn giá tính với mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/tháng. Cấp bậc tiền lương, nhóm lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết…) bằng 12%. Đối với các công việc được hưởng lương thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá đã nêu ở trên thì được bổ sung các khoản này vào chi phí tiền lương theo chính sách hiện hành. 

Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 690.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KNC = 1,0615.     

Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 740.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KNC = 1,1385.

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính cho loại công tác nhóm II, đối với những công tác thuộc nhóm III trong bảng lương A.1.5 được điều chỉnh với hệ số: KNL = 1,0775.

c) Máy thi công 

Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc. Tiền lương thợ điều khiển máy tính với mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/tháng.
Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 690.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KMTC = 1,02
Đối với các vùng có mức lương tối thiểu là 740.000 đồng/tháng điều chỉnh với hệ số: KMTC = 1,04.

3. Phương pháp xác định dự toán
Dự toán = {∑ Khối lượng x Đơn giá} + Chi phí quản lý + Lợi nhuận định mức 
a) Khối lượng 

Khối lượng của từng loại công tác duy trì cây xanh đô thị được xác định theo kế hoạch hoặc nhiệm vụ đột xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. 

b) Đơn giá 

Đơn giá của từng loại công tác duy trì cây xanh đô thị bao gồm các thành phần chi phí về vật liệu, nhân công, sử dụng xe máy và thiết bị (gọi là chi phí trực tiếp) được nếu ở điểm 2 - Nội dung đơn giá. 

c) Chi phí quản lý chung 

Chi phí quản lý chung trong dự toán duy trì cây xanh đô thị bằng 65% trên chi phí nhân công trực tiếp. Đối với khối lượng công tác duy trì cây xanh đô thị có chi phí sử dụng máy và thiết bị > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung bằng 4% chi phí sử dụng máy và thiết bị.
d) Lợi nhuận định mức 
Lợi nhuận định mức bằng 4,5% trên chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán duy trì cây xanh đô thị. 

4. Kết cấu của tập đơn giá 

Tập đơn giá duy trì cây xanh đô thị bao gồm 03 chương, được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì cây xanh đô thị. Mỗi đơn giá được trình bày gồm:

Thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó. 

Chương I: Duy trì thảm cỏ 

Chương II: Duy trì cây trang trí

Chương III: Duy trì cây bóng mát 

5. Quy định áp dụng 

- Tập đơn giá này là căn cứ để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định giá dự toán chi phí duy trì cây xanh đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá duy trì cây xanh đô thị thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện công tác duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh. 
- Ngoài phần thuyết minh và quy định áp dụng chung, trong mỗi phần và mỗi chương của tập đơn giá đều có quy định điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và quy định áp dụng cụ thể.

- Trường hợp công tác duy trì cây xanh đô thị tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá này hoặc những công tác duy trì cây xanh đô thị chưa được công bố trong tập đơn giá này thì các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác duy trì cây xanh đô thị căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công xây dựng định mức, đơn giá gửi về Sở Xây dựng nghiên cứu tiến hành điều chỉnh hoặc xác lập định mức, đơn giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng. 
BIỂU MẪU 

Tổng hợp dự toán chi phí 
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	Chi phí nhân công 
	
[image: image2.wmf]å

=

+

n

j

nc

nc

j

j

K

x

D

x

Q

1

)

1

(


	
	NC

	3
	Chi phí máy thi công 
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Phần 2. 
ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN 
Chương 1. 

DUY TRÌ THẢM CỎ 
CX.11100 - Tưới nước thảm cỏ thuần chủng và không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…)

Thành phần công việc: 
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm thảm cỏ, tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước. 
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Lượng nước tưới: 5 lít/m2 (cỏ thuần chủng); 6 lít/m2 (cỏ không thuần chủng); số lần tưới 140 lần/năm.
CX.11110 - Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm
Đơn vị tính: đ/100m2/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.11111
CX.11112
	- Bằng máy bơm xăng 
- Bằng máy bơm điện 
	100m2/lần
100m2/lần
	
	5.271
7.028
	7.830
7.069
	13.101
14.097


CX.11120 - Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công 
Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.11121
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công 
	100m2/lần
	2.000
	9.136
	
	11.136


CX.11130 - Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 
Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.11131

CX.11132
	- Bằng xe bồn 5m3
- Bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần

100m2/lần
	2.000
2.000
	7.731
7.731
	22.034
17.199
	31.765
26.929


CX.11140 - Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…) 
Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.11141

CX.11142
	- Bằng máy bơm xăng
- Bằng máy bơm điện
	100m2/lần

100m2/lần
	
	6.325
8.434
	9.396
8.482
	15.721
16.916


CX.11150 - Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…) bằng thủ công
Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.11151
	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách ….) bằng thủ công 
	100m2/lần
	2.400
	11.948
	
	14.348


CX.11160 - Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…) bằng xe bồn 

Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.11161

CX.11162
	- Bằng xe bồn 5m3
- Bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần

100m2/lần
	2.400

2.400
	7.028
7.028
	24.037
17.199
	33.465
26.627


CX.12100 - Phát thảm cỏ thuần chủng và thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…)
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m. 

CX.12110 - Phát thảm cỏ bằng máy  
Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.12111

CX.12112
	- Thảm cỏ thuần chủng
- Thảm cỏ không thuần chủng
	100m2/lần

100m2/lần
	
	12.141
9.106
	5.525
4.123
	17.666
13.229


CX.12120 - Phát thảm cỏ bằng thủ công 

Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.12121

CX.12122
	- Thảm cỏ thuần chủng

- Thảm cỏ không thuần chủng
	100m2/lần

100m2/lần
	
	37.940
30.352
	
	37.940
30.352


CX.12130 - Xén lề cỏ 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Xén thẳng lề cỏ theo chu vi, cách bó vỉa 10cm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m. 

Đơn vị tính: đ/100m

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.12131

CX.12132
	Xén lề cỏ lá gừng
Xén lề cỏ nhung
	100m/lần

100m/lần
	
	25.040
37.940
	
	25.040
37.940


CX.12140 - Làm cỏ tạp 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cỏ được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại. 
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m. 

Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.12140
	Làm cỏ tạp 
	100m2/lần
	
	25.040
	
	25.040


CX.12150 - Trồng dặm cỏ  

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Thay thế các chỗ cỏ chết hoặc bị dẫm nát, cỏ trồng dặm cùng giống với cỏ hiện hữu.
- Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m. 

Đơn vị tính: đ/1m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.12151
	Trồng dặm cỏ 
	1m2/lần
	1.500
	5.843
	
	7.343


Ghi chú: Chi phí vật liệu ở trên chưa bao gồm chi phí cỏ để dặm. 
CX.12160 - Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Phun thuốc trừ sâu cỏ. 
- Mỗi năm phòng trừ 2 đợt, mỗi đợt phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 đến 7 ngày. 

Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.12161
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ 
	100m2/lần
	1.080
	5.387
	
	6.467


CX.12170 - Bón phân thảm cỏ 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Rải đều phân trên toàn bộ diện tích thảm cỏ. 
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.12170
	Bón phân thảm cỏ 
	100m2/lần
	10.800
	7.588
	
	18.388


Chương 2. 
DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ 
CX.21100 - Duy trì bồn hoa 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm đất tại gốc cây. Kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước. 
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

- Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn hoa: 5 lít/m2; số lần tưới 180 lần/năm.
- Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cảnh, hàng rào: 5 lít/m2; số lần 140 lần/năm.

CX.21110 - Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm 

Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.21111

CX.21112
	- Bằng máy bơm xăng
- Bằng máy bơm điện 
	100m2/lần

100m2/lần
	
	5.622
7.028
	8.352
7.069
	13.974
14.097


CX.21120 - Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công 
Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.21121
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh cây hàng rào bằng thủ công 
	100m2/lần
	2.000
	11.245
	
	13.245


CX.21130 - Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 
Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.21131

CX.21132
	- Bằng xe bồn 5m3
- Bằng xe bồn 8m3
	100m2/lần

100m2/lần
	2.000

2.000
	7.731
7.731
	22.034
17.199
	31.765
26.929


CX.22110 - Công tác thay hoa bồn hoa 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ sạch hoa tàn, dùng cuốc xẻng xới tơi đất, san bằng mặt bồn theo đúng quy trình.
- Trồng hoa theo chủng loại được chọn, dùng vòi sen nhỏ tưới nhẹ sau khi trồng.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác thải trong phạm vi 30m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.22111

CX.22112
	- Bằng hoa giống
- Bằng hoa giỏ 
	100m2/lần

100m2/lần
	
	252.680
227.640
	
	252.680
227.640


Ghi chú: Đơn giá ở trên chưa bao gồm chi phí vật liệu.
CX.22120 - Phun thuốc trừ sâu bồn hoa
Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.22121
	Phun thuốc trừ sâu bồn hoa 
	100m2/lần
	1.080
	12.672
	
	13.752


CX.22130 - Bón phân và xử lý đất bồn hoa 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Trộn phân với thuốc xử lý đất theo đúng tỷ lệ.
- Bón phân đều vào gốc cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.22131
	Bón phân và xử lý đất bồn hoa 
	100m2/lần
	169.680
	25.344
	
	195.024


CX.22140 - Duy trì bồn cảnh lá màu (bao gồm bồn cảnh ở công viên có hàng rào và không có hàng rào) 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm (tỷ lệ trồng dặm đối với công viên có hàng rào là 20%/năm, công viên không có hàng rào là 30%/năm).

- Nhổ bỏ cỏ dại (12 lần/năm); cắt tỉa bấm ngọn (8 lần/năm)
- Bón phân vô cơ, phân hữu cơ xen kẽ nhau (phân vô cơ 2 lần/năm, phân hữu cơ 2 lần/năm).

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 2 đợt, mỗi đợt 2 lần).

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.22141

CX.22142
	- Có hàng rào
- Không hàng rào
	100m2/lần

100m2/lần
	610.200
767.520
	1.494.836
1.880.306
	
	2.105.036
2.647.826


Ghi chú: Chi phí vật liệu ở trên chưa bao gồm chi phí cây cảnh trồng dặm.
CX.22150 - Duy trì cây hàng rào, đường viền 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt sửa hàng rào vuông thành sắc cạnh, đảm bảo độ cao (thực hiện 12 lần/năm) 

- Bón phân hữu cơ 2 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      

Đơn vị tính: đ/100m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.22151

CX.22152
	- Cao < 1 m
- Cao ≥ 1 m
	100m2/lần

100m2/lần
	432.000
432.000
	1.024.380
1.623.832
	
	1.456.380
2.055.832


CX.22160 - Trồng dặm cây hàng rào, đường viền
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm (tỷ lệ trồng dặm là 30%/1m2).

- Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn, bón phân hữu cơ. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      

Đơn vị tính: đ/1m2 trồng dặm
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.22161
	Trồng dặm cây hàng rào, đường viền 
	m2
	2.594
	2.811
	
	5.405


Ghi chú: Chi phí vật liệu ở trên chưa bao gồm chi phí cây hàng rào trồng dặm.
CX.23100 - Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm đất tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      

- Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình: 5 lít/m2; số lần 150 lần/năm.
CX.23110 - Tưới nước giếng khoan cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng máy bơm 

Đơn vị tính: đ/100 cây
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.23111
CX.23112
	- Bằng máy bơm xăng
- Bằng máy bơm điện 
	100 cây/lần
100 cây/lần
	
	5.271
7.028
	7.830
7.069
	13.101
14.097


CX.23120 - Tưới nước máy cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/100 cây
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.23121
	Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng thủ công 
	100 cây/lần
	2.000
	10.542
	
	12.542


CX.23130 - Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 
Đơn vị tính: đ/100 cây/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.23131

CX.23132
	- Bằng xe bồn 5m3
- Bằng xe bồn 8m3
	100 cây/lần

100 cây/lần
	2.000

2.000
	7.731

68.874
	22.034

15.561
	31.765

86.435


CX.24110 - Duy trì cây cảnh trổ hoa 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt sửa tán gọn gàng, cân đối không để cây nặng tán, nghiêng ngả (thực hiện 12 lần/năm).

- Bón phân vô cơ, phân hữu cơ xen kẽ nhau (phân vô cơ 2 lần/năm, phân hữu cơ 2 lần/năm).

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 4 đợt, mỗi đợt 2 lần).   
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      

Đơn vị tính: đ/100 cây/năm

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.24111

CX.24112
	Duy trì cây cảnh trổ hoa 
Duy trì cây cảnh tạo hình có trổ hoa 
	100 cây/năm
100 cây/năm
	607.680
607.680
	3.907.820
4.298.602
	
	4.515.500
4.906.282


CX.24120 - Trồng dặm cây cảnh trổ hoa 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ cây cảnh xấu, hỏng, xới đất, trồng cây cảnh, tưới nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

Đơn vị tính: đ/100 cây
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.24121
	Trồng dặm cây cảnh trổ hoa
	100 cây
	
	1.054.200
	
	1.054.200


Ghi chú: Đơn giá ở trên chưa bao gồm chi phí vật liệu. 
CX.24130 - Duy trì cây cảnh tạo hình 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt tỉa cây theo hình quy định (thực hiện 12 lần/năm)
- Bón phân vô cơ, phân hữu cơ xen kẽ nhau (phân vô cơ 2 lần/năm, phân hữu cơ 2 lần/năm).

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 3 đợt, mỗi đợt 2 lần).   

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      

Đơn vị tính: đ/100 cây
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.24131
	Duy trì cây cảnh tạo hình 
	100 cây
	599.760
	3.247.664
	
	3.847.424


CX.25100 - Duy trì cây cảnh trồng chậu 

(Kích thước chậu có đường kính bình quân 60cm, cao 40 cm)
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      

- Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh trồng chậu: 3 lít/cây; số lần tưới 90 lần/năm. 
CX.25110 - Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm
Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.25111

CX.25112
	- Bằng máy bơm xăng 3CV
- Bằng máy bơm điện 1,5KW
	100 chậu
100 chậu
	
	3.514
4.920
	5.011
4.595
	8.525
9.514


CX.25120 - Tưới nước máy cây cảnh trồng chậu bằng thủ công
Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.25121
	Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công
	100 chậu
	1.200
	7.731
	
	8.931


CX.25130 - Tưới nước máy cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn 

Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.25131

CX.25132
	- Bằng xe bồn 5 m3
- Bằng xe bồn 8 m3
	100 chậu

100 chậu
	1.200

1.200
	4.920

5.622
	14.689

12.285
	20.809

19.107


CX.26110 - Thay đất, phân chậu cảnh 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Xúc bỏ đất cũ, thay đất mới đã được trộn đều với phân và thuốc xử lý đất.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      

Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.26111
	Thay đất, phân chậu cảnh 
	100 chậu/lần
	624.000
	758.800
	
	1.382.800


CX.26120 - Duy trì cây cảnh trồng chậu 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt tải cảnh hoặc chồi mọc không thích hợp thực hiện 6 lần/năm.
- Bón phân vô cơ 2 lần/năm; phun thuốc trừ sâu 3 đợt, mỗi đợt 2 lần.

- Nhổ cỏ dại, xới tơi đất thực hiện 4 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      

Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.26121
	Duy trì cây cảnh trồng chậu 
	100 chậu/lần
	117.360
	2.428.160
	
	2.545.520


CX.26130 - Trồng dặm cây cảnh trồng chậu 
Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.26131
	Trồng dặm cây cảnh trồng chậu 
	100 chậu
	18.000
	702.800
	
	720.800


Ghi chú: Chi phí vật liệu ở trên chưa bao gồm chi phí cây cảnh trồng dặm.
CX.26140 - Thay chậu hỏng, vỡ 
Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.26141
	Thay chậu hỏng, vỡ 
	100 chậu/lần 
	
	758.800
	
	758.800


Ghi chú: Đơn giá ở trên chưa bao gồm chi phí vật liệu 
CX.26150 - Duy trì cây leo 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Làm cỏ xới gốc, rũ giàn, tưới nước. 
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.      

Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì 1 cây leo quy định như sau: 5 lít/cây; số lần tưới 120 lần/năm. 
Đơn vị tính: đ/10 cây/lần

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.26151
	Duy trì cây leo 
	10 cây/lần
	200
	9.106
	
	9.306


Chương 3. 

DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT 
Phân loại cây bóng mát

- Cây bóng mát mới trồng: Cây sau khi trồng được 90 ngày đến 2 năm

- Cây bóng mát trồng sau 2 năm: 

+ Cây bóng mát loại 1: Cây cao ≤ 6m và có đường kính gốc cây ≤ 20cm.

+ Cây bóng mát loại 2: Cây cao ≤ 12m và có đường kính gốc ≤ 50cm.

+ Cây bóng mát loại 3: Cây cao > 12m hoặc có đường kính gốc > 50cm.
CX.31110 - Duy trì cây bóng mát mới trồng 
Thành phần công việc: 

- Tưới nước ướt đẫm gốc cây.
- Bón phân hữu cơ gốc cây thực hiện trung bình 1 lần/năm. 
- Sửa tán, tạo hình và tẩy chồi: Dùng kéo (hoặc cưa) cắt tỉa những cành hoặc chồi mọc không thích hợp với kiểu dáng cần tạo thực hiện trung bình 4 lần/năm.

- Chống sửa cây nghiêng: Thực hiện trung bình 2 lần/năm. 

- Vệ sinh quanh gốc cây: Nhổ cỏ dại quanh gốc cây, dọn dẹp rác quanh gốc cây thu gom vận chuyển đến đổ nơi quy định, thực hiện 4 lần/năm. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. 

Đơn vị tính: đ/1 cây/năm
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.31111
	Duy trì cây bóng mát mới trồng
	cây
	63.137
	88.021
	80.124
	231.281


CX.31120 - Duy trì thảm cỏ gốc bóng mát 

(Diện tích thảm cỏ bình quân 3m2/bồn). 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Tưới nước bằng xe bồn.

- Phát, xén thảm cỏ và dọn dẹp vệ sinh thực hiện trung bình 8 lần/năm.

- Làm cỏ tạp thực hiện trung bình 12 lần/năm.

- Dọn vệ sinh rác trên thảm cỏ. 
- Trồng dặm cỏ 30%. 
- Bón phân hữu cơ thảm cỏ thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Phòng trừ sâu cỏ thực hiện trung bình 6 lần/năm. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.      

Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cỏ chậu được quy định như sau: 15 lít/m2; số lần tưới 140 lần/năm. 

Đơn vị tính: đ/1 bồn/năm
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.31121
	Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát 
	bồn/năm
	18.455
	307.314
	241.015
	566.783


Ghi chú: Chi phí vật liệu ở trên chưa bao gồm chi phí cỏ giống trồng dặm. 
CX.31130 - Duy trì cây bóng mát loại 1 
Thành phần công việc: 

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động. 
- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.
- Tẩy chồi thực hiện trung bình 4 lần/năm. 
- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm. 
- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.      

Đơn vị tính: đ/1 cây/năm

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.31131
	Duy trìcây bóng mát loại 1
	cây/năm
	4.207
	34.146
	
	38.353


CX.31140 - Duy trì cây bóng mát loại 2 
Thành phần công việc: 

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động. 
- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Tẩy chồi thực hiện trung bình 3 lần/năm.

- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm.

- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm. 
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.      

Đơn vị tính: đ/1 cây/năm

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.31141
	Duy trì cây bóng mát loại 2 
	cây/năm
	820
	214.589
	67.063
	282.471


CX.31150 - Duy trì cây bóng mát loại 3
Thành phần công việc: 

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặc biệt phải an toàn lao động. 
- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường. 

- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.      

Đơn vị tính: đ/1 cây/năm

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.31151
	Duy trì cây bóng mát loại 3
	cây/năm
	1.362
	439.345
	110.671
	551.378


CX.31160 - Giải tỏa cành cây gẫy
Thành phần công việc: 

- Cảnh giới giao thông. 
- Giải tỏa cành cây gẫy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng.

- Cắt bằng vết cây gẫy, sơn vết cắt. 

- Dọn dẹp vệ sinh, thu gom cành lá, vận chuyển về vị trí theo quy định. 

Đơn vị tính: đ/1 cây/năm

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.31161

CX.31162

CX.31163
	- Cây loại 1
- Cây loại 2

- Cây loại 3
	cây

cây

cây
	1.048

1.248
	22.764
91.056

151.760
	5.530
46.040

59.806
	28.294
138.144

212.814


CX.31170 - Cắt thấp tán, khống chế chiều cao 
Thành phần công việc: 

- Cảnh giới giao thông. 

- Cắt thấp tán cây, khống chế chiều cao, tùy từng loại cây, từng loại cành cụ thể mà cắt sửa theo yêu cầu kỹ - mỹ thuật, khống chế chiều cao từ 8 đến 12m.
- Thu dọn cành, lá cây, thu gom chuyển về vị trí theo quy định. 
Đơn vị tính: đ/1 cây
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.31171

CX.31172
	- Cây loại 1

- Cây loại 2
	cây

cây
	5.240
6.289
	341.460
455.280
	220.070
275.077
	566.771
736.646


CX.31180 - Gỡ phụ sinh cây cổ thụ (cây gỗ có độ tuổi > 50 năm)
Thành phần công việc: 

- Cảnh giới giao thông. 

- Tháo dỡ phụ sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị. 
Đơn vị tính: đ/1 cây

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.31181
	Gỡ phụ sinh cây cổ thụ 
	cây
	
	607.040
	198.024
	805.064


CX.31190 - Giải tỏa cây gẫy, đổ 
Thành phần công việc: 

- Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường, thông báo cắt điện.

- Chuẩn bị dụng cụ giao thông, cảnh giới giao thông.
- Giải tỏa cây đổ ngã, xử lý cành nhánh, thân cây, đào gốc, vận chuyển về nơi quy định phạm vi 5km, san phẳng hố đào gốc cây.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: đ/1 cây

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.31191

CX.31192

CX.31193
	- Cây loại 1

- Cây loại 2

- Cây loại 3
	cây

cây

cây
	
	250.404
531.160

1.138.200
	23.701
324.963

542.753
	274.105
856.123

1.680.953


CX.31200 - Đốn hạ cây sâu bệnh 
Thành phần công việc: 

- Khảo sát, lập kế hoạch, liên hệ cắt điện, chuẩn bị dụng cụ, giải phóng mặt bằng, cảnh giới giao thông. 
- Đốn hạ cây, chặt, cưa thân cây thành từng khúc để tại chỗ. 

- Đào gốc san lấp hoàn trả mặt bằng.

- Thu gọn cành lá, vận chuyển gốc cây về nơi quy định, cự ly vận chuyển trong phạm vi 5 km. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: đ/1 cây
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.31201

CX.31202

CX.31203
	- Cây loại 1

- Cây loại 2

- Cây loại 3
	cây

cây

cây
	
	245.851
963.676

1.631.420
	43.452
538.027

913.788
	289.303
1.501.703

2.545.208


CX.31201 - Quét vôi gốc cây
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, vận chuyển vôi và nước tôi vôi. 

- Lọc vôi, quét vôi gốc cao 1m tính từ mặt đất gốc cây, thực hiện bình quân 3 lần/năm. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

Đơn vị tính: đ/1 cây

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Đơn giá

	CX.31211

CX.31212

CX.31213
	- Cây loại 1

- Cây loại 2

- Cây loại 3
	cây

cây

cây
	80
290

579
	2.319
3.514

8.785
	
	2.399
3.804

9.364


GIÁ VẬT TƯ 
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị 
	Giá VL (VNĐ)

	1
	A dao 
	kg 
	13.636

	2
	Cây chống D60 (đk ngọn 3-3,5) 
	cây
	16.000

	3
	Dây kẽm 1mm
	kg 
	14.200

	4
	Đinh 
	kg 
	13.500

	5
	Điện
	kw
	1.790

	6
	Diezel 
	lít
	13.100

	7
	Đất mùn đen trộn cát mịn
	m3
	30.000

	8
	Nước ngọt
	lít
	10

	9
	Nẹp gỗ 0,03 x 0,05 dài 3m
	cây
	600

	10
	Nước máy
	m3
	4.000

	11
	Phân hữu cơ, phân ủ 
	kg 
	720

	12
	Phân vô cơ 
	kg 
	3.600

	13
	Sơn 
	kg 
	30.000

	14
	Thuốc trừ sâu
	lít 
	72.000

	15
	Thuốc xử lý đất
	kg 
	38.400

	16
	Vôi bột 
	kg 
	350

	17
	Xăng 
	lít 
	15.700

	18
	Vôi nước 
	kg 
	245


MỤC LỤC 

	Mã hiệu 
	Nội dung

	Phần I: 
	Thuyết minh đơn giá

	Phần II: 
	Đơn giá 

	Chương I: 
	Duy trì thảm cỏ 

	CX.11100 
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng và không thuần chủng (tiểu đảo, 6 dải phân cách) 

	CX.11110 
	Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm

	CX.11120 
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công

	CX.11130 
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn

	CX.11140 
	Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách)  

	CX.11150 
	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng thủ công 

	CX.11160 
	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng xe bồn 

	CX.12100
	Phát thảm cỏ thuần chủng và thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo dải phân cách) 

	CX.12110 
	Phát thảm cỏ bằng máy

	CX.12120 
	Phát thảm cỏ bằng thủ công

	CX.12130 
	Xén lề cỏ 

	CX.12140 
	Làm cỏ tạp

	CX.12150 
	Trồng dặm cỏ

	CX.12160 
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ 

	CX.12170 
	Bón phân thảm cỏ 

	Chương II: 
	Duy trì cây trang trí 

	CX.21100 
	Duy trì bồn hoa 

	CX.21110 
	Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm 

	CX.21120 
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công

	CX.21130 
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn

	CX.22110 
	Công tác thay hoa bồn hoa

	CX.22120 
	Phun thuốc trừ sâu bồn hoa 

	CX.22130 
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